[image: image4.jpg]



UBND QUẬN LONG BIÊN

TRƯỜNG THCS ĐÔ THỊ VIỆT HƯNG

-------------

NỘI DUNG HƯỚNG DẪN HỌC SINH 

TỰ HỌC VÀ ÔN TẬP TẠI NHÀ TUẦN 32
KHỐI 7
- Cha mẹ học sinh: Hàng ngày nhắc con học bài theo TKB và nội dung ôn tập

- Thầy cô giáo chủ nhiệm: Gửi nội dung ôn tập, phối hợp với CMHS dể đôn đốc học sinh thực hiện nghiêm túc nề nếp học tập

- Thầy cô giáo bộ môn: Hướng dẫn học sinh học tập theo TKB 

- Học sinh: Chăm chỉ học bài và làm bài đầy đủ.

- Kính mong các thầy cô giáo, các bậc phụ huynh động viên, giúp đỡ để các con học sinh phát huy tinh thần tự học, giữ vững nề nếp, học tập hiệu quả. 

THÁNG  3  NĂM 2020
1. MÔN TOÁN 

Bài 1: (2 điểm)  Một giáo viên thể dục đo chiều cao (tính theo cm) của một nhóm học sinh nam và ghi lại ở bảng sau :

	138
	141
	145
	145
	139

	141
	138
	141
	139
	141

	140
	150
	140
	141
	140

	143
	145
	139
	140
	143


a) Lập bảng tần số?            

b) Thầy giáo đã đo chiều cao bao nhiêu bạn?

c) Số bạn có chiều cao thấp nhất là bao nhiêu?           

d) Có bao nhiêu bạn có chiều cao 143 cm?

e) Số các g.trị khác nhau của dấu hiệu là bao nhiêu?  

f) Chiều cao của các bạn chủ yếu thuộc vào khoảng nào?

Bài 2: (3 điểm) Số lỗi chính tả trong một bài kiểm tra môn Anh văn của học sinh của lớp 7B được cô giáo ghi lại trong bảng dưới đây ?

	Giá trị (x)
	2
	3
	4
	5
	6
	9
	10
	 

	Tần số (n)
	3
	6
	9
	5
	7
	1
	1
	N = 32


a) Dấu hiệu là gì ? Tìm mốt cảu dấu hiệu       

b) Rút ra ba nhận xét về dấu hiệu?

c) Tìm số lỗi trung bình trong mỗi bài kiểm tra?        

d) Dựng biểu đồ đoạn thẳng.

Bài 3:(1,5 điểm)  Cho tam giác ABC vuông ở C . 

a) Tính AC nếu có AB= 5cm; BC = 4cm.

b) Kẻ CD [image: image1.wmf]^

AB tại D , giả sử 
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B

 = 430, tính 
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ACD

.

Bài 4: (3,5 điểm) Cho đoạn thẳng AB. Trên hai nửa mặt phẳng đối nhau bờ AB, kẻ tia Ax, By cùng vuông góc với AB. Trên tia Ax, By lần lượt lấy hai điểm C, D sao cho AC = BD. 

        a/ Chứng minh AD = BC.

        b/ Chứng minh AD // BC.

        c/ Gọi O là trung điểm của AB. Chứng minh (AOD = ( BOC.

        d/ Chứng minh O là trung điểm của CD.

        e/ Lấy các điểm E, F lần lượt trên đoạn thẳng BC và AD sao cho CE = DF. 

             Chứng minh ba đường thẳng AB, CD, EF cùng đi qua một điểm.

2. MÔN NGỮ VĂN

Câu 1(1 điểm) Cho câu văn sau:


Từ xưa đến nay, mối khi Tổ quốc bị xâm lăng, thì tinh thần ấy lại sôi nổi, nó kết thành một làn sóng vô cùng mạnh mẽ, to lớn, nó lướt qua mọi sự nguy hiểm, khó khăn, nó nhấn chìm tất cả lũ bán nước và lũ cướp nước.

a.  Chỉ ra hình ảnh so sánh trong đoạn văn trên?

b. Nêu tác dụng của hình ảnh so sánh đó?

Câu 2(1điểm)Đọc kĩ đoạn văn dưới đây và trả lời câu hỏi bên dưới:


“Ít lâu nay có một loài lạ lạc vào vườn, Anh chim sẻ xưa nay vẫn to hó đứng trong đầu nhà, kêu téc téc không được điểm tĩnh và đều đặn như mọi khi. Ra vẻ thảng thốt. Như thể lo rằng có những kẻ lạ nào đương dò dẫm, tìm kiếm nơi ăn chốn ở trong mảnh vườn nhà mình”.

a. Tìm câu rút gọn trong đoạn văn trên và cho biết bộ phân nào được rút gọn?

b. Vì sao tác giả lại rút gọn câu văn đó?

Câu 3 (2  điểm)Chỉ ra và nêu tác dụng của câu đặc biệt trong các đoạn văn sau: 

a. Ôi, đẹp quá! Sao lại có bông hoa bằng lăng nở muộn thế kia?

b. Đêm trăng. Biển yên tĩnh. Tàu Phương Đông của chúng tôi buông neo trong vùng biển Trường Sa.
Câu 4(1 điểm): Đặt 2 câu văn có sử dụng trạng ngữ, gạch chân các trạng ngữ trong câu và cho biết tác dụng?

Câu 5(5 điểm)

Hãy chứng minh rằng đời sống của chúng ta sẽ bị tổn hại rất lớn nếu mỗi người không có ý thức bảo vệ môi trường sống

3. MÔN TIẾNG ANH 

Ex1: Change the following sentences into passive voice, using the present simple.

1. The chef cooks food every day.

………………………………………………………………………………………………

2. Millions of tourists visit Spain every year. ………………………………………………………………………………………………

3. Does Jimmy feed the pigeons every morning?

………………………………………………………………………………………………

4. People use the Internet all over the world.  

………………………………………………………………………………………………

5. Tourists don't visit this museum very often. 

………………………………………………………………………………………………

Ex2: Change the following sentences into passive voice, using the present continuous.

1. They are learning English in the room.

………………………………………………………………………………………………..

2. The girls are playing hide and seek. ………………………………………………………………………………………………

3. My mother isn’t preparing dinner at the moment. ………………………………………………………………………………………………

4. Is the teacher teaching the new lesson in the class?

………………………………………………………………………………………………..

5. Mary is cutting a cake with a sharp knife.

………………………………………………………………………………………………..

Ex3: Change the following sentences into passive voice, using the present perfect.

1. He has never polished his shoes. ………………………………………………………………………………………………

2. My mom has taken care of that sick cat for a year ………………………………………………………………………………………………

3. They have just made a phone call to Paris. ………………………………………………………………………………………………

4. The student hasn’t done his homework yet. ………………………………………………………………………………………………

5. How long has your father bought the house?

………………………………………………………………………………………………

Ex4: Change the following sentences into passive voice, using the past simple.

1. The dog ate my dinner yesterday. ………………………………………………………………………………………………

2. I didn’t break the vase. ………………………………………………………………………………………………

3. The police didn’t catch the thief. ………………………………………………………………………………………………

4. Graham Bell invented the telephone. ………………………………………………………………………………………………

5. Did the children answer the question? ………………………………………………………………………………………………

Ex5: Change the following sentences into passive voice, using the future simple.

1. Someone will clean up the table after they have dinner. ………………………………………………………………………………………………

2. They will write their report tomorrow. ………………………………………………………………………………………………

3. The girl won’t wear the red dress on her coming birthday party. ………………………………………………………………………………………………

4. Will they hold an English speaking contest next July? ………………………………………………………………………………………………

5. When will they teach English in all the school in the city ? ………………………………………………………………………………………………

Ex6: Change the following sentences into passive voice, using the structure “be going to”.

1. The teacher is going to teach the lesson in my class tomorrow. ………………………………………………………………………………………………

2. They are going to buy a lot of food and drink for the party. ………………………………………………………………………………………………

3. The Johnsons isn’t going to build a new house. ………………………………………………………………………………………………

4. The Greens are going to paint this house for Christmas Day.

………………………………………………………………………………………………

5. Are you going to repair those shoes?

………………………………………………………………………………………………

Ex7: Change the following sentences into passive voice, using modal verbs.

1. We must submit our report by 10 am tomorrow. ………………………………………………………………………………………………

2. You should eat more vegetable. ………………………………………………………………………………………………

3. They might cancel the flight. ………………………………………………………………………………………………

4. They can produce 300 cups of milk tea a day. ………………………………………………………………………………………………

5. How often should we should clean our teeth ?

………………………………………………………………………………………………

4. MÔN LỊCH SỬ
Câu 1: Vua Lê Thánh Tông căn dặn các quan trong triều : "Một thước núi, một tấc sông của ta lẽ nào lại vứt bỏ? Phải cương quyết tranh biện chớ cho họ lấn dần, nếu họ không nghe còn có thể sai sứ sang tận triều đình của họ, trình bày rõ điều ngay lẽ gian. Người nào dám đem một thước, một tấc đất của Thái Tổ làm mồi cho giặc, thì tội phải tru di"

(Đại Việt sử kí toàn thư) 

Em hãy nêu cảm nghĩ về chủ trương đối với lãnh thổ đất nước của nhà nước Lê Sơ. (4 điểm)

Câu 2: Em hãy nêu những thành tựu chủ yếu về văn hoá, giáo dục của Đại Việt thời   Lê sơ. Vì sao quốc gia Đại Việt thời Lê Sơ đạt được nhiều thành tựu trên các lĩnh vực? (6 điểm)

5. MÔN ĐỊA LÝ
Câu 1 (3 điểm): Nêu đặc điểm cấu trúc địa hình của Bắc Mĩ?

Câu 2 (3,5 điểm):

a. Hiệp định mậu dịch tự do Bắc Mĩ ( NaFta) thành lập vào năm nào?


Kể tên các nước thành viên?

b. (NaFta) có ý nghĩa gì đối với các nước Bắc Mĩ?

Câu 3 (3,5 điểm): Căn cứ vào câu dưới đây?

“ Số dân thành thành thị Bắc Mĩ chiếm 76% dân số”

a. Vẽ biểu đồ biểu diễn tỉ lệ dân cư thành thị và nông thôn ở Bắc Mĩ

b. Kết hợp với SGK, giải thích vì sao tỉ lệ dân cư đô thị ở Bắc Mĩ lại cao như vây?

6. MÔN VẬT LÝ
Câu 1: Thế nào là một mạch điện?
Chiếc đèn bàn ta thường sử dụng để chiếu sáng bàn học ở nhà cùng với nguồn điện tạo thành một mạch điện. Loại đèn này thường sử dụng nguồn điện nào? Em có thể kể tên và chỉ ra các bộ phận cơ bản của mạch điện trong chiếc đèn bàn?
Câu 2: Dòng điện trong kim loại là dòng dịch chuyển có hướng của loại hạt nào?
Một mạch điện gồm pin, bóng đèn và dây dẫn. Khi có dòng điện chạy qua trong mạch, electron tự do chuyển động trong dây dẫn theo hướng từ cực nào sang cực nào của pin?
7. MÔN CÔNG NGHỆ
Câu 1: Tưới nước cho cây trồng nhằm mục đích, vai trò gì?

Câu 2: Tại sao phải tiêu nước cho cây trồng?

8. MÔN SINH HỌC
PHẦN A: TRẮC NGHIỆM (4 ĐIỂM)

I.Khoanh tròn vào chữ cái đứng trước câu trả lời đúng nhất.(3điểm)

Câu 1. Phát biểu nào sau đây về ếch đồng là sai?

A. Là động vật biến nhiệt.

B. Thường ẩn mình trong hang vào mùa đông.

C. Thường bắt gặp được ở những nơi khô cằn.

D. Thức ăn thường là sâu bọ, cua, cá con, giun, ốc, …

Câu 2. Hiện tượng ếch đồng quanh quẩn bên bờ nước có ý nghĩa gì?

A. Giúp chúng dễ săn mồi.

B. Giúp lẩn trốn kể thù.

C. Tạo điều kiện thuận lợi cho việc hô hấp qua da.

D. Giúp chúng có điều kiện để bảo vệ trứng và con non.

Câu 3. Đặc điểm nào dưới đây đúng khi nói về sinh sản của thằn lằn bóng đuôi dài?

A. Thụ tinh trong, đẻ con.

B. Thụ tinh trong, đẻ trứng.

C. Con đực không có cơ quan giao phối chính thức.

D. Cả A, B, C đều không đúng.

Câu 4. Tim cá sấu hoa cà có mấy ngăn?

A. 4.               B. 3.               C. 2.               D. 1.

Câu 5.  Ý nào dưới đây nói lên vai trò của ếch đồng đối với con người?

A. Làm thực phẩm.

B. Làm vật thí nghiệm.

C. Tiêu diệt côn trùng gây hại.

D. Cả A, B, C đều đúng.

Câu 6. Trong các động vật sau, tim của động vật nào có vách hụt ngăn tạm thời tâm thất thành hai nửa?

A. Cá thu.

B. Ếch đồng.

C. Thằn lằn bóng đuôi dài.

D. Chim bồ câu.

Câu 7. Phát biểu nào sau đây là đúng về cá chép?

A. Vòng tuần hoàn kín.

B. Hô hấp qua mang và da.

C. Tim 4 ngăn.

D. Có 2 vòng tuần hoàn.

Câu 8. Ở ếch đồng, đặc điểm nào dưới đây giúp chúng thích nghi với đời sống trên cạn?

A. Mắt và các lỗ mũi nằm ở mặt bụng.

B. Mắt có mi giữ nước mắt do tuyến lệ tiết ra, tai có màng nhĩ, mũi thông với khoang miệng.

C. Các chi sau có mang căng giữa các ngón.

D. Bộ xương tiêu giảm một số xương như xương sườn.

Câu 9. Đặc điểm nào dưới đây có ở các đại diện của bộ Cá sấu?

A. Da ẩm ướt, không có vảy sừng.

B. Hàm rất dài, có nhiều răng lớn mọc trong lỗ chân răng.

C. Có mai và yếm.

D. Trứng có màng sai bao bọc.

Câu 10. Trong các động vật sau, động vật nào phát triển không qua biến thái?

A. Ong mật.

B. Ếch đồng.

C. Thằn lằn bóng đuôi dài.

D. Bướm cải.

PHẦN B: TỰ LUẬN (6 ĐIỂM)

Câu I: (3 điểm) So sánh cấu tạo cơ quan tim, phổi, thận của thằn lằn và ếch.

Câu II: (3 điểm) Em hãy trình bày vai trò của bò sát đối với đời sống con người.

9. MÔN GIÁO DỤC CÔNG DÂN

Câu 1:  Quán cơm gần nhà Hà có một cô bé làm thuê mới 13 tuổi nhưng ngày nào em cũng phải gánh những thùng nước, bê thùng đồ nặng quá sức mình và phải dọn dẹp đến khuya mới được nghỉ. Vất vả là vậy nhưng em thường xuyên bị bà chủ chửi mắng, đánh đập. 

Em nhận xét gì về bà chủ bán quán cơm? Nếu là người chứng kiến, em sẽ làm gì? 

Câu 2.  Trên đường đi học về, em tình cờ nhìn thấy một người đang định vứt mấy con gà chết xuống sông. 

Em sẽ làm gì trong tình huống trên? Vì sao em lại làm như vậy ? 
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